
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 19, Ngõ 16 phố Định Công Hạ, Tổ 20, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TRÍ QUÂN 88

0110353801

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649(Chính)

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(Luật Viễn thông 2009)

4652

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Trừ bán buôn máy móc, thiết bị y tế)

4659

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TRÍ QUÂN 88
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRI QUAN 88 COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRI QUAN 88 CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964746519                                
                   

Email:

Fax:

Website:
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8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn đá, 
cát, sỏi; - Bán buôn vật liệu xây dựng khác. - Bán buôn xi 
măng đen, xi măng trắng; - Bán buôn clanhke. - Bán buôn sơn, 
véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép; - Bán buôn bột bả, sơn tường, trần 
nhà, bột chống thấm. - Bán buôn đồ ngũ kim: khóa cửa, chốt 
cài, tay nắm cửa sổ và cửa ra vào...; - Bán buôn dụng cụ cầm 
tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác. - Bán buôn ống 
nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; - Bán buôn thiết bị lắp 
đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao 
su,...

4663

9. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

10. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số; 
cung cấp các dịch vụ phần mềm, nghiên cứu công nghệ thông 
tin

6201

11. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

12. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

13. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

14. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

15. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra);

7320

16. Bán buôn tổng hợp
(Trừ mặt hàng nhà nước cấm)

4690

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012)
(Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu)

4711

18. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

19. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

20. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

21. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

22. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

23. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

24. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

25. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

26. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

27. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

28. Sản xuất máy luyện kim 2823

29. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829
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3.000.000.000 VNĐ

30. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783

31. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

32. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

33. Xuất bản phần mềm 5820

34. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

35. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

36. Sửa chữa thiết bị điện 3314

37. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

38. Lắp đặt hệ thống điện 4321

39. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
(Luật Viễn thông 2009)

4741

40. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

41. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

42. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

43. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

44. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

45. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

46. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh (trừ mỹ phẩm có hại cho sức khoẻ con người)
(Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế);
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Dược).

4772

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034092010067

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phòng 12A08 Chung cư HH1A, lô CC6 Khu đô thị Linh Đàm, phố 
Linh Đường, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 12A08 Chung cư HH1A, lô CC6 Khu đô thị Linh Đàm, phố Linh 
Đường, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN VĂN CẢNH Nam
23/08/1992 Kinh Việt Nam

08/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034092010067
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phòng 12A08 Chung cư HH1A, lô CC6 Khu đô thị Linh Đàm, phố 
Linh Đường, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 12A08 Chung cư HH1A, lô CC6 Khu đô thị Linh Đàm, phố Linh 
Đường, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN CẢNH Nam

23/08/1992 Kinh Việt Nam

08/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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